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TT
	
Chủ đề/ Chương
	Nội dung/đơn vị kiến thức
	Mức độ đánh giá
	Tổng
	Tỉ lệ
%
điểm

	
	
	
	TNKQ
	Tự luận
	
	

	
	
	
	Nhiều lựa chọn
	Đúng - Sai
	
	
	

	
	
	
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	

	1
	Chủ đề 1. 
Máy tính và cộng đồng

	Bài 1. Thế giới kĩ thuật số
	1
(1)
	3
(7,9,11)
	2
(5,12)
	1
(3)
	
	
	
	
	
	2
	3
	2
	25,0%
2,5

	2
	Chủ đề 2. 
Tổ chức lưu trữ, tìm kiếm và trao đổi thông tin
	Bài 2. Thông tin trong giải quyết vấn đề.
	1
(4)
	1
(8)
	
	
	1
(2)
	1
(4)
	
	
	
	1
	2
	1
	25,0%
2,5

	
	
	Bài 3. Thực hành đánh giá chất lượng thông tin
	
	
	1
(6)
	
	
	
	
	
	1
(1)
	
	
	2
	12,5%
1,25

	3
	Chủ đề 3.
Đạo đức, pháp luật và văn hoá trong môi trường số
	Bài 4. Một số vấn đề pháp lí về sử dụng dịch vụ Internet
	1
(3)
	
	1
(10)
	1
(1)
	
	
	
	1
(2)
	
	2
	1
	1
	25,0%
2,5

	3
	Chủ đề 4.
Ứng dụng tin học
	Bài 5. Tìm hiểu phần mềm mô phỏng
	1
(2)
	
	
	
	
	
	1
(3)
	
	
	2
	
	
	12,5%
1,25

	Tổng số câu
	4
	4
	4
	2
	1
	1
	1
	1
	1
	7
	6
	6
	19

	Tổng số điểm
	1,0
	1,0
	1,0
	2,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	4,0
	3,0
	3,0
	10

	Tỉ lệ %
	30
	40
	30
	40
	30
	30
	100%
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	TT
	Chủ đề / Chương
	Nội dung/đơn vị kiến
thức
	Yêu cầu cần đạt
	Số câu hỏi ở các mức độ đánh giá

	
	
	
	
	TNKQ
	Tự luận

	
	
	
	
	Nhiều lựa chọn
	Đúng - Sai
	

	
	
	
	
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng

	1
	Chủ đề 1. 
Máy tính và cộng đồng

	






Bài 1. Thế giới kĩ thuật số
	Nhận biết:
– Nêu được khả năng của máy tính và chỉ ra được một số ứng dụng thực tế của nó trong khoa học kĩ thuật và đời sống. 
Thông hiểu:
– Nhận biết được sự có mặt của các thiết bị có gắn bộ xử lí thông tin ở khắp nơi (trong gia đình, ở trường học, cửa hàng, bệnh viện, công sở, nhà máy,...), trong mọi lĩnh vực (y tế, ngân hàng, hàng không, toán học, sinh học,...), nêu được ví dụ minh hoạ. 
Vận dụng: 
- Giải thích được tác động của công nghệ thông tin lên giáo dục và xã hội thông qua các ví dụ cụ thể.
	1
(Nla)
	3
(Nla)
	2
(Nla)
	1
(Nla)
	
	
	
	
	

	2
	

Chủ đề 2. 
Tổ chức lưu trữ, tìm kiếm và trao đổi thông tin
	Bài 2. Thông tin trong giải quyết vấn đề.
	Nhận biết:
Hiểu được vai trò của chất lượng thông tin trong giải quyết vấn đề
Thông hiểu
– Giải thích được sự cần thiết phải quan tâm đến chất lượng thông tin khi tìm kiếm, tiếp nhận và trao đổi thông tin. Nêu được ví dụ minh hoạ.
Vận dụng: 
– Giải thích được tính mới, tính chính xác, tính đầy đủ, tính sử dụng được của thông tin. Nêu được ví dụ minh hoạ.
	1
(Nlb)
	1
(Nlb)
	
	
	1
(Nlb)
	1
(Nlb)
	
	
	

	
	
	Bài 3. Thực hành đánh giá chất lượng thông tin
	Vận dụng: 
· Tìm kiếm được thông tin để giải quyết vấn đề
· Đánh giá được chất lượng thông tin trong giải quyết vấn đề
	
	
	1
(Nlb)
	
	
	
	
	
	1
(Nlb)

	
	Chủ đề 3.
Đạo đức, pháp luật và văn hoá trong môi trường số
	Bài 4. Một số vấn đề pháp lí về sử dụng dịch vụ Internet
	Nhận biết
– Nêu được một số nội dung liên quan đến luật Công nghệ thông tin, nghị định về sử dụng dịch vụ Internet, các khía cạnh pháp lí của việc sở hữu, sử dụng và trao đổi thông tin.
Thông hiểu
– Trình bày được một số tác động tiêu cực của công nghệ kĩ thuật số đối với đời sống con người và xã hội, nêu được ví dụ minh hoạ.
– Nêu được một số hành vi vi phạm pháp luật, trái đạo đức, thiếu văn hoá khi hoạt động trong môi trường số thông qua một vài ví dụ.
	1
(Nlb)
	
	1
(Nlb)
	1
(Nlb)
	
	
	
	1
(Nlb)
	

	3
	Chủ đề 4.
Ứng dụng tin học
	Bài 5. Tìm hiểu phần mềm mô phỏng
	Nhận biết
– Nêu được những kiến thức đã thu nhận từ việc khai thác một vài phần mềm mô phỏng.
– Nhận biết được sự mô phỏng thế giới thực nhờ máy tính có thể giúp con người khám phá tri thức và giải quyết vấn đề.
Thông hiểu
 – Nêu được ví dụ phần mềm mô phỏng.
	1
(Nle)
	
	
	
	
	
	1
(Nle)
	
	

	Tổng số câu
	
	4
	4
	4
	2
	1
	1
	1
	1
	1

	Tổng số điểm
	
	3,0
	4,0
	3,0

	Tỉ lệ
	
	30
	40
	30
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I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (7,0 điểm)
A. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. (3,0 điểm) Hãy lựa chọn phương án đúng cho các câu sau đây:
Câu 1. Robot lắp ráp là thiết bị có gắn bộ xử lí được sử dụng trong lĩnh vực nào?
  A. Giao thông.					B. Công nghiệp.
  C. Xây dựng.					D. Giải trí.
Câu 2. Phần mềm mô phỏng pha màu trực tuyến là?
A. https://
B. https://trycolors.com
C. https://colors.com
D. https://mixcolors.com 
Câu 3. Phương án nào sau đây không phải là tác động tiêu cực của công nghệ số đến đời sống con người?
  A. Thông tin cá nhân bị rò rỉ và sử dụng bất hợp pháp.
  B. Thiết bị số nhanh chóng trở nên lỗi thời.
  C. Cung cấp các công cụ giáo dục tiên tiến.
  D. Truy cập mạng xã hội trong nhiều giờ. 
Câu 4. Tính chính xác của thông tin thể hiện điều gì?
A. Thể hiện thông tin đã bị lỗi thời chưa.
B. Thể hiện tính phù hợp của thông tin với vấn đề hay câu hỏi được đặt ra.
C.  Thể hiện sự bao quát nhiều khía cạnh, cho em có được cái nhìn tổng thể về vấn đề được đặt ra.
D. Thể hiện tính đúng đắn của thông tin. 
Câu 5. Phương án nào sau đây là ví dụ về thiết bị có gắn bộ xử lí trong thương mại?
A. Hệ thống thanh toán trong siêu thị.
B. Máy chụp X-quang.
C. Máy chiếu trong lớp học.
D. Hệ thống phun tưới vận hành tự động.
Câu 6. Nguồn thông tin nào sau đây là đáng tin cậy nhất?
A. Ý kiến của người thân.
B. Sách giáo khoa do Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam phát hành.
C. Những chia sẻ cá nhân trên Internet.
D. Các loại sách tham khảo phổ biến trên thị trường. 
Câu 7. Máy tính không có khả năng nào sau đây? 
  A. Kết nối toàn cầu với tốc độ cao.
  B. Lưu trữ dữ liệu với dung lượng lớn.
  C. Cảm thụ văn học.
  D. Tính toán nhanh. 
Câu 8. Khi tìm kiếm thông tin về Cuộc thi Viết thư Quốc tế UPU năm học 2025 – 2026, bạn Minh đã không để ý đến thời hạn nộp bài dự thi nên đã bỏ lỡ cơ hội tham gia. Theo em, sơ suất này vi phạm tiêu chí nào về chất lượng thông tin?
A. Tính sử dụng được.    
B. Tính chính xác.  
C. Tính mới.  
D. Tính đầy đủ.
Câu 9. Phát biểu nào sau đây sai?
  A. Máy tính được ứng dụng hiệu quả trong nhiều lĩnh vực của khoa học kĩ thuật và đời sống.
  B. Nhiều dữ liệu hiện có trên Internet là miễn phí.
  C. Công nghệ thông tin có tác động tiêu cực đến con người và xã hội nhiều hơn so với tác động tích cực.
  D. Cần sử dụng công nghệ thông tin đúng cách để tránh những tác động tiêu cực đến cuộc sống.
Câu 10. Công nghệ kĩ thuật số có tác động tiêu cực đến xã hội như thế nào?
A. Thúc đẩy các nền kinh tế truyền thống chuyển đổi sang kinh tế tri thức.
B. Hạn chế những ý tưởng sáng tạo do thói quen tìm kiếm trên Google.
C.  Khiến cho một bộ phận người dân yếu thế như người già, người khuyết tật ngày càng tụt hậu
D. Tăng nguy cơ mắc các bệnh liên quan đến tim mạch, tiểu đường, ung thư và béo phì do ít vận động.
Câu 11. Phương án nào sau đây là ứng dụng của máy tính trong lĩnh vực y tế?
A. Mô phỏng dòng chảy của chất lỏng.
B. Chẩn đoán bệnh.
C. Điều khiển ô tô tự động lái.
D. Dự báo thời tiết.
Câu 12. Môi trường kinh doanh toàn cầu được tạo ra bởi cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư và công nghiệp 4.0. Dưới sự phát triển bùng nổ của thời đại Internet, công nghiệp 4.0 trong thời đại này đã tạo ra những phát minh thay đổi hoàn toàn cách các doanh nghiệp vận hành. Em hãy tìm hiểu thông tin trên Internet và cho biết công nghệ nào cho phép người dùng có thể sử dụng các dịch vụ lưu trữ thông tin nhờ vào các nhà cung cấp như Facebook, Office 365, YouTube,…?
A. Trí tuệ nhân tạo (AI).
B. Điện toán đám mây (Cloud Computing).
C. Khai phá dữ liệu (Data Mining).
D. Internet vạn vật (Internet of Things).
B. Câu trắc nghiệm đúng sai. (4,0 điểm) Hãy lựa chọn Đúng hoặc Sai cho mỗi ý A, B, C, D trong các câu sau đây:
[bookmark: _GoBack]Câu 1. Công nghệ kỹ thuật số đã và đang thay đổi sâu sắc cuộc sống của chúng ta. Từ cách chúng ta giao tiếp, làm việc, học tập đến giải trí, mọi thứ đều được số hóa. Dưới đây là một số hành động vi phạm pháp luật, trái đạo đức, thiếu văn hóa trong môi trường số:
  A. Tải về hình ảnh trên internet khi chưa có sự cho phép của chủ sở hữu và sử dụng như là của mình.
  B. Sử dụng ngôn ngữ phản cảm khi giao tiếp trên mạng xã hội. 
  C. Chúc mừng sinh nhật bạn trên mạng xã hội.  
  D. Đăng hình ảnh cá nhân lên mạng xã hội.
Câu 2. Nhờ có thông tin, con người có thể đưa ra những quyết định sáng suốt, giải quyết vấn đề một cách hiệu quả. Tuy nhiên, trước lượng thông tin khổng lồ, việc sàng lọc và đánh giá thông tin trở nên vô cùng quan trọng. Dưới đây là một số nhận định về vai trò của thông tin trong giải quyết vấn đề:
  A. Thông tin chính xác là nền tảng cho mọi quyết định trong cuộc sống. 
  B. Tất cả thông tin trên mạng đều đáng tin cậy. 
  C. Chỉ cần đọc nhiều thông tin là sẽ có nhiều kiến thức. 
  D. Việc tìm kiếm và đánh giá thông tin là một kỹ năng sống cần thiết. 
Câu 3. Một trong những khả năng nổi bật của máy tính là khả năng lưu trữ dữ liệu. Khả năng này cho phép máy tính lưu giữ một lượng thông tin khổng lồ và truy xuất chúng một cách nhanh chóng. Dưới đây là một số nhận định về khả năng này:
  A. Máy tính có thể lưu trữ mọi loại dữ liệu, kể cả những dữ liệu không có cấu trúc như hình ảnh, âm thanh và video. 
  B. Khả năng lưu trữ của máy tính không giới hạn, chúng ta có thể lưu trữ bất kỳ lượng dữ liệu nào mà mình muốn. 
  C. Các thiết bị lưu trữ như ổ cứng, thẻ nhớ có tuổi thọ không giới hạn và dữ liệu sẽ được bảo toàn vĩnh viễn. 
  D. Vi rút máy tính có thể làm hỏng dữ liệu được lưu trữ trên máy tính. 
Câu 4: Trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta tiếp xúc với rất nhiều nguồn thông tin khác nhau, từ báo chí, truyền hình, mạng xã hội cho đến sách báo. Tính mới của thông tin giúp chúng ta cập nhật những tin tức nóng hổi, những sự kiện đang diễn ra, những xu hướng mới nổi. Sau đây là một số ý kiến về đặc trưng của tính mới (tính cập nhật) của thông tin: 
  A. Tính mới thể hiện mức độ cập nhật, phản ánh đúng thực tế và những diễn biến mới nhất của một vấn đề hoặc sự kiện. 
  B. Thông tin mới có giá trị cao hơn thông tin cũ, mang lại giá trị thực tiễn lớn hơn. 
  C. Thông tin mới luôn thay thế hoàn toàn thông tin cũ. 
  D. Tính mới là yếu tố duy nhất để đánh giá giá trị của thông tin. 
II. PHẦN TỰ LUẬN (3,0 điểm)
Câu 1. (1.0 điểm) Trình bày các bước cơ bản để tìm kiếm thông tin liên quan đến một sự kiện trên Internet. 
Câu 2. (1.0 điểm). Trình bày các tác động tiêu cực của công nghệ số đến con người. Cho ví dụ.
Câu 3. (1.0 điểm) Nêu một số lợi ích của phần mềm mô phỏng. 

------HẾT------

Họ và tên học sinh:…………………………………………. SBD:……………
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I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (7,0 điểm)
A. Câu trắc nghiệm nhiều chọn lựa. (3,0 điểm) 
Mỗi câu trả lời đúng được 0,25 điểm
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Đáp án
	B
	B
	C
	D
	A
	B
	C
	D
	C
	C
	B
	B

	Điểm
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25


B. Câu trắc nghiệm đúng sai. (4,0 điểm)
Mỗi ý đúng được 0,25 điểm
	Câu hỏi
	Ý A.
	Ý B.
	Ý C.
	Ý D.

	Câu 1
	Đúng
	Đúng
	Sai
	Sai

	Câu 2
	Đúng
	Sai
	Sai
	Đúng

	Câu 3
	Đúng
	Sai
	Sai
	Đúng

	Câu 4
	Đúng
	Đúng
	Sai
	Sai


II. PHẦN TỰ LUẬN (3,0 điểm)
	Câu
	Đáp án
	Điểm

	Câu 1
(1,0 điểm)
	Bước 1. Xác định từ khóa liên quan đến sự kiện cần tìm kiếm (Vd: tên sự kiện, thời gian, địa điểm, tổ chức liên quan)
Bước 2. Truy cập công cụ tìm kiếm (Google, Bing, v.v.) và nhập từ khóa.
Bước 3. Xem xét các kết quả từ các nguồn đáng tin cậy (trang web chính thức của sự kiện, các bài của báo uy tín,..v.v.)
Bước 4. Kiểm tra tính mới, tính chính xác, tính đầy đủ và tính sử dụng được của thông tin.
	0,25

0,25
0,25

0,25

	Câu 2
(1,0 điểm)
	Tác động tiêu cực của công nghệ số đến con người: 
· Tác động đến sức khoẻ thể chất và tinh thần như: gây nghiện Internet, ít giao tiếp, mất ngủ,…. Ví dụ: nghiện game online gây mất ngủ, bứt rứt
· Tác động đến quyền riêng tư của các cá nhân như: Thông tin cá nhân có thể bị rò rỉ và sử dụng bất hợp pháp vì dữ liệu số bị đánh cắp dễ dàng hơn, quy mô lớn hơn. Ví dụ: Lộ thông tin tài khoản ngân hàng có thể bị mất tiền trong tài khoản
	
0,25
 0,25
0,25
0,25

	Câu 3
(1,0 điểm)
	Lợi ích của phần mềm mô phỏng:
- Giúp người sử dụng làm quen, tìm hiểu, nghiên cứu hoạt động của một đối tượng, sự vật với chi phí thấp.
- Giúp người sử dụng nghiên cứu những nội dung lí thuyết một cách trực quan, sinh động bằng cách tương tác với phần mềm.
- Tạo ra nhiều tình huống để luyện tập hoặc nghiên cứu đối tượng một cách đầy đủ hơn.
- Hạn chế những tình huống có thể làm hỏng thiết bị hoặc gây nguy hiểm cho con người.
	
0,25

0,25

0,25

0,25
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TRƯ ? NG THCS CÁT  KHÁNH      MA TR ? N  Đ ?   KI ? M TRA  GI ? A   H ? C KÌ I     NĂM H ? C 20 2 5   -   202 6   MÔN:  TIN H ? C  9    

   

  TT    C h ?   đ ? /  Chương  N ? i  dung/đơn  v ?   ki ? n th ? c  M ? c   đ ?   đánh   giá  T ? ng  T ?   l ?   %   đi ? m  

TNKQ  T ?   lu ? n  

Nhi ? u l ? a ch ? n  Đúng  -   Sai   

Bi ? t  Hi ? u  V ? n  d ? ng  Bi ? t  Hi ? u  V ? n  d ? ng  Bi ? t  Hi ? u  V ? n  d ? ng  Bi ? t  Hi ? u  V ? n  d ? ng  

1  Ch ?  đ ?  1 .    Máy tính và c ? ng  đ ? ng    Bài  1.  Th ?  gi ? i  k i  thu ? t s ?  1   ( 1 )  3   ( 7,9, 11)  2   ( 5, 12)  1   (3)       2  3  2  25 ,0 %   2,5  

2  Ch ?  đ ?   2 .    T ?  ch ? c lưu tr ? ,  tìm ki ? m và trao  đ ? i thông tin  Bài 2 .  Thông tin  trong gi ? i quy ? t  v ? n đ ? .  1   (4)  1   (8)    1   (2)  1   (4)     1  2  1  2 5,0 %   2 , 5  

Bài 3. Th ? c  hành đánh giá  ch ? t lư ? ng  thông tin    1   (6)       1   (1)    2  12,5 %   1,25  

3  Ch ?  đ ?   3 .   Đ ? o đ ? c, pháp   lu ? t và văn hoá  trong môi trư ? ng  s ?  Bài 4 .  M ? t s ?   v ? n đ ?  pháp lí  v ?  s ?  d ? ng d ? ch  v ?  Internet  1   ( 3)   1   (10)  1   (1)     1   (2)   2  1  1  25,0 %   2,5  

3  Ch ?  đ ?   4 .   ? ng d ? ng tin h ? c  Bài 5 .  Tìm hi ? u  ph ? n m ? m mô  ph ? ng  1   (2)       1   (3)    2    12,5 %   1,25  

T ? ng   s ?   câu  4  4  4  2  1  1  1  1  1  7  6  6  19  

T ? ng   s ?   đi ? m  1,0  1,0  1,0  2, 0  1,0  1,0  1,0  1,0  1 ,0  4,0  3,0  3,0  10  

T ?   l ?   %  30  40  30  40  30  30  100%  

